ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học 2017 – 2018
Môn:   HÓA – Khối 10 – Ban Tự nhiên
	STT
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,25đ)
	a) X:  1s22s22p63s23p6   
      Y: 1s22s22p63s23p1

b) X thuộc: ô 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA.
Y thuộc: ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA.
	0,5
0,25
0,25
0,25

	Câu 2
(0,75đ)
	      1 – b : phản ứng hóa hợp
      2 – a : phản ứng trao đổi

      3 – c : phản ứng thế
	0,25
0,25

0,25

	Câu 3
(1đ)
	a) Tính được hiệu độ âm điện của các phân tử KCl , NCl3  lần lượt là 2,34 và 0,12.

Suy ra loại liên kết trong  phân tử:

KCl: liên kết ion

NCl3: liên kết cộng hóa trị không cực
     b)  NCl3 có độ phân cực nhỏ nhất vì có hiệu độ âm điện lớn nhất.
	2. 0,125 = 0,25
0, 25 
0,25

2. 0,125 = 0,25



	Câu 4

(1,5 đ)
	a) X:  1s22s22p63s23p4
X là lưu huỳnh

b) Là phi kim vì có 6 electron ở lớp ngoài cùng

c) SO3
H2S

H2SO4  
	0,25
0,25
2. 0,125 = 0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 5
(2,5 đ)
	a) Chất khử :  
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 và  chất oxi hóa : 
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3Cu  +  8HNO3  
[image: image11.wmf]®

 3Cu(NO3)2  + 2NO  +  4H2O
Có 6 phân tử HNO3 đóng vai trò môi trường.

b) Chất khử :  
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 (H2S) và  chất oxi hóa : 
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  +   2e  ( sự oxi hóa)
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2H2S   +   O2  
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 2S  +  2H2O
	2.0,125 = 0,25
0,25

0,25

0,25

0,5
2.0,125 = 0,25

0,25
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0,25



	Câu 6
(1đ)
	a) 
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b) dZ/kk = 
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	Thay số đúng 0,25

Đáp số đúng 0,25
0,25
0,25

	Câu 7
(2đ)
	nN2  = 0,025 (mol) ;   nNO  = 0,1 (mol)
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  y                         2y                            0,3        0,1
Ta có: 
3x  +  2y  = 0,25 + 0,3       
[image: image39.wmf]Û

         x  =   0,1

27x  + 24 y  =  5,7                            y  =  0,125
        mAl  = 0,1.27 = 2,7 (g),    mMg  = 0,125.24 = 3 (g)

        %mAl  = 47,4%

        %mMg = 52,6%

	4. 0,25 = 1
Hệ phương trình đúng: 2. 0,25 = 0,5
Kết quả giải hệ đúng: 2.0,125 = 0,25

0,125

0,125
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